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Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

trong hoạt động quản lý hành chính

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 18 tháng 6 năm
2009;

Căn cứ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước;

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ thống nhất hướng dẫn thực 
hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính như 
sau:

Chương I

XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 

TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Điều 1. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong 
hoạt động quản lý hành chính

1. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính 
chỉ phát sinh khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của 
người thi hành công vụ là trái pháp luật;

b) Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc phạm vi trách 
nhiệm bồi thường quy định tại Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước (sau đây gọi chung là Luật);

c) Có thiệt hại thực tế xảy ra;



d) Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp 
luật của người thi hành công vụ.

2. Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cua 
người bị thiệt hại; trường họp người thi hành công vụ và người bị thiệt hại cùne có 
lỗi thì Nhà nước chỉ bồi thường một phần thiệt hại tương ứng với phần lỗi cua 
người thi hành công vụ.

Điều 2. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi 
trái pháp luật của người  thi hành công vụ

1. Quyết định giải quyết khiếu nại của người có thấm quyền đã có hiệu ỉ ực 
pháp luật theo quy định của pháp luật.

2. Quyết định xử lý tố cáo của cơ quan hoặc người có thấm quyền theo quv 
định của pháp luật,

3. Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án hành chính đã có hiệu 
lực pháp luật.

Điều 3. Xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường

Việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường trong một số trường họp cụ 
thể được thực hiện như sau:

1. Áp dụng các biện pháp được quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 
Điều 13 của Luật là việc người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật và gây ra 
thiệt hại khi ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, thực hiện các biện pháp đó.

2. Áp dụng thuế, phí, lệ phí quy định tại khoản 6 Điều 13 của Luật là việc 
người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật và gây ra thiệt hại khi thực hiện 
các công việc sau:

a) Xác định đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế;

b) Xác định căn cứ tính thuế, phí, lệ phí;

c) Miễn; giảm; hoàn; giãn nợ; xóa nợ thuế, phí, lệ phí.

3. Áp dụng thủ tục hải quan quy định tại khoản 7 Điều 13 của Luật [à việc 
người thi hành công vụ có hành vi ừái pháp luật và gây ra thiệt hại khi thực hiện 
các công việc sau:
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II

a) Tiếp nhận và đăng ký hò sơ hải quan;

b) Kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực tế hàng ho á, phương tiện vận tải;

c) Thông quan hàng hoá, phương tiện vận tải.

4. Giấy tờ có giá trị như giấy phép quy định tại khoản 5 và khoản 11 Điều 13 
của Luật bao gồm: văn bản xác nhận, chấp thuận, phê duyệt; chứng chỉ hành nghề; 
giấy chứng nhận và các loại giấy tờ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
cho tổ chức, cá nhân để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định 
của pháp luật.

Điều 4. Thiệt hại thực tế  

Thiệt hại thực tế là thiệt hại có thực mà người bị thiệt hại phải gánh chịu do 
hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra. Thiệt hại thực tế bao gồm 
thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần.

1. Thiệt hại về vật chất thuộc trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong 
hoạt động quản lý hành chính bao gồm: thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định 
tại Điều 45 của Luật; thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy định 
tại Điều 46 của Luật; thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết quy định tại 
Điều 48 của Luật; thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ quy định tại Đỉều 
49 của Luật.

2. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần thuộc trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước trong hoạt động quản lý hành chính bao gồm: thiệt hại do tổn thất về tinh thần 
trong thời gian bị tạm giữ hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo 
dục, cơ sở chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật; thiệt hại do tổn thất 
về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chết quy định tại khoản 3 Điều 47 
của Luật; thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp sức khoẻ bị xâm phạm 
quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật.

Chương n
XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG 

Điều 5. Thiệt hại do tài sản bi xâm phạm
 

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được xác định theo Điều 45 của Luật. 
Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm là quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây
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dựng và tài sản khác gắn liền với đất thì thiệt hại được bồi thường được xác định 
theo quy định tại Điều 45 của Luật và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thời gian tính lãi đối với các khoản tiền quy định tại khoản 4 Điều 45 cua 
Luật được tính từ ngày tiền được nộp vào ngân sách nhà nước; bị tịch thu; thi hành 
án; được đặt để bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền đến ngày ban hành quyết định 
giải quyết bồi thường của cơ quan có ừách nhiệm bồi thường hoặc bản án, quyết 
định của Toà án.

Điều 6. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

1. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của tổ chức

Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của tổ chức quy định 
tại Điều 46 của Luật được xác định trên cơ sở thu nhập trung bình của 2 năm liền 
kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại. Thu nhập của tổ chức được xác định theo báo 
cáo tài chính hợp pháp của tổ chức; trường hợp không có báo cáo tài chính, tố chức 
có thể chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút bằng các tài liệu, chứng 
cứ họp pháp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp tổ chức được thành lập chưa đủ hai năm tính đến thời điếm xảy 
ra thiệt hại thì thu nhập thực tế của tổ chức được xác định trên cơ sở thu nhập binh 
quân trong thòi gian hoạt động thực tế của tổ chức đó.

2. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của cá nhân

a) Thu nhập thực tế của cá nhân quy đinh tại Điều 46 của Luật được xác định 
như sau:

Trường hợp trước khi xảy ra thiệt hại mà người bị thiệt hại có thu nhập ôn 
định từ tiền lương trong biên chế, tiền công từ hợp đồng lao động thì căn cứ vào 
mức lương, tiền công của tháng liền kề của người đó trước khi xảy ra thiệt hại đê 
xác định khoản thu nhập thực tế.

Trường hợp trước khi xảy ra thiệt hại mà người bị thiệt hại có việc làm và 
hàng tháng có thu nhập nhưng không ổn định thì lấy mức thu nhập trung bình của 
ba tháng liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra làm căn cứ để xác định khoản thu 
nhập thực tế.

Trường hợp trước khi xảy ra thiệt hại mà người bị thiệt hại ỉà nông dân, ngư 
dân, người làm muối, người trồng rừng, người làm thuê, người buồn bán nhỏ, thợ
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thủ công, lao động khác có thu nhập nhưng theo mùa vụ hoặc không ổn định thì lấy 

mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương; nếu không xác 
định được thu nhập trung bình thì lấy mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định áp 
dụng cho công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước tại thời điểm 
giải quyết bồi thường làm căn cứ để xác định khoản thu nhập thực tế.

b) Người bị thiệt hại (gồm cả trường họp đã chết) được bồi thường khoản thu 
nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút trong thời gian họ bị tạm giữ hành chính, bị 
đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh và trong thời gian điều 
trị do sức khoẻ bị xâm phạm. Trong thời gian này, người bị thiệt hại được cơ quan, 
người sử dụng lao động trả lương, trả tiền công lao động đầy đủ theo quy định của 
pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội thì họ không được nhận khoản tiền bồi thường 
tương ứng; nếu người bị thiệt hại được cơ quan, người sử dụng lao động trả lương, 
ưả tiền công lao động một phần thì phần còn lại được xác định là thu nhập thực tế 
bị giảm sút và họ được bồi thường khoản thu nhập bị giảm sút đó.

Ví dụ 1 :

Ông A làm nghề bán báo tự do. Do bị đưa vào cơ sở chữa bệnh trái pháp luật 
nên trong thời gian này ông A không có thu nhập. Thu nhập của ông A trước khi bị 
đưa vào cơ sở chữa bệnh là không ổn định nhưng xác định được thu nhập của ông 
A trong 3 tháng trước khi bị thiệt hại lần lượt là 1.200.000 đồng, 1.000.000 đồng và 
1.100.000 đồng. Thu nhập thực tế của ông A được xác định là mức thu nhập trung 
bình của 3 tháng liền kề trước khi xảy ra thiệt hạỉ: 1.100.000 đồng. Trường hợp 
này, thu rứiập thực tế của ông A bị mất và ông A được bồi thường khoản thu nhập 
thực tế bị mất trong thời gian bị đưa vào cơ sở chữa bệnh mỗi tháng là 1.100.000 
đồng.

Ví dụ 2:

Bà B làm cho một công ty tư vấn pháp luật. Thu nhập của bà B ừước khi sức 
khoẻ bị xâm phạm là ổn định, trung bình mỗi tháng là 3.000.000 đồng. Do sức 
khoẻ bị xâm phạm, bà B phải điều ừị và trong thời gian điều trị công ty trả cho bà 
B 40% tiền lương là 1.200.000 đồng. Trường hợp này, thu ĩứiập thực tế của bà B bị 
giảm sút mỗi tháng 1.800.000 đồng nên bà B được bồi thường khoản thu nhập thực 
tế bị giảm sút trong thời gian điều trị.

Ví dụ 3:
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